	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
-------------------------
	ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Kinh doanh quốc tế
Mã môn học: INBU220508
Đề số/Mã đề: 02          Đề thi có 03 trang
Thời gian: 60 phút
Được phép sử dụng tài liệu.


I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Trong các giả định sau, các giả định nào không phải là giả định của "Lý thuyết lợi thế tương đối "của Davird Ricacdo
a. Thế giới có 2 quốc gia sản xuất 2 mặt hàng. 
b. Thương mại hoàn toàn tự do. 
c. Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất. 
d. Có sự điều tiết của chính phủ. 
Câu 2: Sức mua của đồng nội tệ giảm so với động ngoại tệ làm cho: 
a. Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu gặp khó khăn. 
b. Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu thuận lợi. 
c. Xuất khẩu khó khăn và nhập khẩu khó khăn. 
d. Xuất khẩu gặp khó khăn và nhập khẩu thuận lợi. 
Câu 3: Xu hướng cơ bản trong thương mại quốc tế hiện nay là
a. Tự do hoá thương mại
b. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế
c. Bảo hộ mậu dịch
d. Tự do hoá thương mại và bảo hộ mậu dịch
Câu 4: Tính chất của đầu tư quốc tế là:
a. Tính bình đẳng và tự nguyện
b. Tính đa phương và đa chiều
c. Vừa hợp tác vừa cạnh tranh
d.  Cả 3 tính chất trên
Câu 5: Vai trò của thuế quan trong thương mại quốc tế ?
a. Điều tiết XNK, bảo hộ thị trường nội địa
b. Tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước
c. Giảm thất nghiệp trong nước….	
d.  Tất cả các ý trên
Câu 6:  Tác giả của lí thuyết về lợi thế so sánh ?
a.  D. Ricardo
b.  A. Smith
c.  P. Samuelson 
d.  W. Petty
Câu 7: Ngoài các quốc gia độc lập trên thế giới, các tổ chức, nền kinh tế thế giới còn bao gồm bộ phận nào?
a. Các công ty, doanh nghiệp
b. Các tập đoàn kinh tế
c. Các liên kết kinh tế khu vực
d. Các tổ chức phi chính phủ
 Câu 8: Nhận định nào dưới đây không đúng, thuế quan là :
a. Một công cụ để phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế
b. Một hình thức để phân phối lại thu nhập giữa người tiêu dùng sang người sản xuất
c. Một biện pháp nhằm phát triển ngành sản xuất có lợi thế so sánh
d. Một hình thức bảo hộ mậu dịch
Câu 9: Là một nhà đầu tư ra nước ngoài, dưới giác độ quản lý, bạn không chỉ quan tâm đến lợi nhuân mà còn quan tâm:
a. Nguồn nguyên liệu và giá nhân công rẻ 
b. Phân tán rủi ro
c. Mở rộng thị trường tiêu thụ
d. Khả năng sinh lời
Câu 10: Nếu như đồng Việt Nam tăng giá so với đồng Đôla Mỹ thì sẽ đẫn đến :
a. Xuất khẩu của Việt Nam giảm
b. Xuất khẩu của Việt Nam tăng
c. Xuất khẩu của Mỹ giảm
d. Nhập khẩu của Mỹ tăng
Câu 11: Trong lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, có 2 giả định sau: (1) Thế giới có 2 quốc gia, SX 2 loại mặt hàng mỗi nước có lợi thế tuyệt đối trong việc SX một mặt hàng; (2) Đồng nhất chi  phí sản xuất  với tiền lương công nhân. Ngoài ra còn 1 giả định là gì?
a. Giá cả hoàn toàn do chi phí quyết định
b. Giá cả hoàn toàn do thị trường quyết định
c. Công nghệ 2 nước là cố định
d. Thương mại hoàn toàn tự do
Câu 12: Các xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới hiên nay là: 
a. Khu vực hoá và toàn cầu hoá
b. Sự đối đầu -> đối thoại, hợp tác 
c. Sự phát triển của vòng cung châu Á – Thái Bình Dương
d. Cả 3 xu hướng trên
Câu 13: Yếu tố nào không phải là công cụ của chính sách thương mại? 
a. Thuế quan. 
b. Quota. 
c. Trợ cấp xuất khẩu. 
d. Trợ cấp thiên tai. 
Câu 14: Quan hệ nào không phải quan hệ kinh tế quốc tế? 
a. Quan hệ di chuyển quốc tế về tư bản. 
b. Quan hệ di chuyển quốc tế về nguồn nhân lực
c. Hội nhập Kinh tế quốc tế 
d. Quan hệ quân sự 
Câu 15: Xu hướng nào không phải xu hướng vận động chủ yếu của nền Kinh tế quốc tế? 
a. Toàn cầu hoá. 
b. Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ. 
c. Sự phát triển của vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương. 
d. Các rào cản kinh tế giữa các quốc gia ngày càng tăng. 
Câu 16: Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế là: Thuế quan, hạn ngạch (quota), hạn chế xuất khẩu tự nguyện, trợ cấp xuất khẩu và... 
a. Bảo hộ hàng sản xuất trong nước 
b. Cấm nhập khẩu. 
c. Bán phá giá; 
d. Những quy định chủ yếu về tiêu chuẩn kỹ thuật
Câu 17: Một nhà kinh tế học bác bỏ quan điểm cho rằng: "Vàng là đại diện duy nhất cho sự giàu có của các quốc gia". Là ai? 
a. Ardam Smith 					b. David Ricacdo 
c. Henry George 					d. Sam Pelzman 
Câu 18: Ưu diểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước nhận đầu tư: 
a. Khối lượng vốn đầu tư trực tiếp cho nền kinh tế giảm 
b. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài làm mất nhiều chỗ làm cho người lao động. 
c. Làm mất cân đối của nền kinh tế. 
d. Mang lại nhiều kinh nghiệm quản lý cho nước nhận đầu tư. 
Câu 19: Lợi ích của các công ty đa quốc gia mang lại cho nước chủ nhà? 
a. Giảm việc làm trong nước. 
b. Hạn chế hiệu quả sử dụng vốn. 
c. Ảnh hưởng an ninh trật tự 
d. Tác động có lợi đến chính sách và kinh nghiệm quản lý các doanh nghiệp
Câu 20: Trong trao đổi thương mại quốc tế, nguyên tắc được các bên chấp nhận là nguyên tắc: 
a. Phải có lợi cho mình 			b. Ngang giá
c. Có lợi cho bên kia 			d. Kẻ mạnh thì được lợi hơn
II. Phần tự luận: (5 điểm)
Hãy trình bày và luận giải những lợi ích và những thiệt thòi của nước nghèo (nước đang phát triển) khi tham gia các hiệp định thương mại tự do?
Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

	Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)
	Nội dung kiểm tra

	
	Phần trắc nghiệm

	[CĐR 1.1]: Khái quát về các loại hình kinh doanh quốc tế
	Câu 12-16

	[CĐR 1.2]: Giải thích được các lý thuyết thương mại và đầu tư toàn cầu
	Câu 1-11, 17-20
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I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm, mỗi câu 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	d
	6
	A
	11
	A
	16
	D

	2
	a
	7
	C
	12
	D
	17
	A

	3
	d
	8
	C
	13
	D
	18
	D

	4
	d
	9
	B
	14
	D
	19
	D

	5
	d
	10
	A
	15
	D
	20
	B


II. Phần tự luận: (5 điểm)	
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Thang
Điểm
	Ghi chú

	
	1
	Những lợi ích của nước nghèo khi tham gia hiệp định thương mại tự do
	2,5
	

	
	2
	Những thiệt thòi của nước nghèo khi tham gia hiệp định thương mại tự do
	2,5
	

	
	
	Tổng điểm phần tự luận
	5,0
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